
 Ngừng sản xuất

Pilot light, Harmony 9001K, metal,
glass, domed, amber, 30mm,
110-120V
9001KP1A6

 Ngừng sản xuất vào: 15 thg 6, 2023

Main
Range Of Product Harmony 9001K

Product Or Component Type Pilot light

Device Short Name K

Complementary
Bezel Material Metal

Mounting Diameter 30 mm

Lens Type Domed glass

Cap/Operator Or Lens Colour Amber

Light Source incandescent

Bulb Base BA 9s

Light Block Supply Via transformer 120 V AC 50/60 Hz
Via integral transformer 110 V AC 50/60 Hz

Connections - Terminals Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² conforming to IEC 60947-1

Shape Of Screw Head Round

Operating Position Any position

Light Source Incandescent bulb

[Us] Rated Supply Voltage 110...120 V AC

Operating Mode Normal

Device Presentation Complete product

Lens Type Domed

[Us] Rated Supply Voltage 110...120 V

Light Block Supply Via integral transformer

Supply Frequency 50...60 Hz

Lens Material Glass

Size 30 mm

Environment
Product Certifications CE

UL listed file E42259 CCN NKCR
CSA LR25490 class 3211 03

Nema Degree Of Protection NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Bảng thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
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Packing Units
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 12.903 cm

Package 1 Width 5.08 cm

Package 1 Length 32.774 cm

Package 1 Weight 226.796 g
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Bền vững

Nhãn Green PremiumTM là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu
suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác
động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO2 thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các
tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

Minh bạch RoHS/REACh

Hiệu suất sức khoẻ

Mercury Free

Rohs Exemption Information Yes

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation REACh Declaration

Eu Rohs Directive Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)

China Rohs Regulation China RoHS declaration

Environmental Disclosure Product Environmental Profile

Weee The product must be disposed on European Union markets following specific waste
collection and never end up in rubbish bins

Circularity Profile No need of specific recycling operations

Tìm hiểu thêm về Green Premium 

Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm 
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